
TTHHÔÔNNGG  BBÁÁOO  CCHHIIÊÊUU  SSIINNHH  
 

湘南日本語学園 浜松校 
HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYONAN HAMAMATSU 

 

1. SĨ SỐ TUYỂN SINH          

 
Khóa 2 năm; 
Khóa 1 năm 6 tháng 

200 Học viên 

 

２. ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN 

Học viên có nguyện vọng học chuyên sâu Tiếng Nhật; hoặc học lên Cao học, Đại học hay 
Các trường trung cấp tại Nhật và phải hội đủ 4 điều kiện dưới đây: 

 
① Học viên đến từ ngoại quốc, đã hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 12 năm 

(Bao gồm: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). Đồng thời, có đủ tư cách để 
thi vào đại học Nhật. 

※ Trường hợp chưa hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo phổ thông 12 năm, hãy trao đổi 
riêng với nhà trường. 

② Đã học trên 150 giờ Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ trình độ N5 trở lên) 
③ Gia đình và người thân không có tiền sử lưu trú bất hợp pháp tại Nhật 
④ Trong vòng 2 năm gần đây, không đến Nhật với tư cách Thực tập sinh kĩ năng. 

 

３. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

Các bạn muốn nhập học, đầu tiên hãy đăng kí kì thi tuyển khảo đầu vào của trường 

① Cách đăng ký thi vào trường 

Các bạn có nguyện vọng đi học, hãy điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu Đơn xin nhập học –

「入学願書」và gửi đến trường qua email. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ và 

địa điểm thi tuyển.  

Địa chỉ gửi email: info@syonan-academy.jp 

② Thời hạn đăng ký 
 

Nhập học tháng 4 (Khóa 2 năm) Tháng 7 đến cuối tháng 9 hàng năm 

Nhập học tháng 10 (Khóa 1 năm 6 tháng) Tháng 2 đến cuối tháng 4 hàng năm 

 
③ Nội dung thi :   

Bài kiểm tra tiếng Nhật (tương đương N5), phỏng vấn



４. NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC (SAU KHI ĐỖ KỲ THI TUYỂN KHẢO) 

Những học sinh sau khi được nhận được thông báo đỗ, hãy nộp các hồ sơ dưới đây cho trường 

Lưu ý: Trường hợp đã đến kì hạn nhưng học sinh không nộp đủ hồ sơ thì sẽ bị xóa tên khỏi danh 

sách.  

 

① Hồ sơ liên quan đến người đi học 

1) Các hồ sơ mẫu theo quy định của nhà trường 

- Đơn xin nhập học  

- Sơ yếu lí lịch 

- Đơn giải trình Lý do du học 

- Giấy cam kết 

2) Các hồ sơ do các cơ quan chức năng cấp phát  

- Bằng tốt nghiệp 

- Chứng nhận thành tích học tập: Học bạ hoặc bảng điểm 

- Chứng nhận học Tiếng Nhật, Bằng năng lực Nhât ngữ (Nếu có) 

- Bản sao hộ chiếu (hoặc bản sao ID, giấy khai sinh...) 

- Và các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của nhà trường 

-   Hình thẻ 5 tấm 3cm x 4cm (Mặt sau ghi tên của người nhập học) 

②  Hồ sơ chứng minh khả năng chi trả Học phí và sinh hoạt phí của người bảo lãnh 

1) Mẫu hồ sơ theo quy định của nhà trường 

Đơn xin bảo lãnh kinh phí 

2) Các hồ sơ do các cơ quan chức năng cấp phát 

- Hồ sơ chứng minh quá trình hình thành tài sản hay chứng minh khả năng chi trả kinh phí 

(Giấy xác nhận số dư tài khoản, Bản sao sổ tiết kiệm, giải thích quá trình hình thành số dư 

tiết kiệm trong vòng 1 năm, giấy xác nhận công việc, giấy xác nhận thu nhập) 

- Hồ sơ chứng minh quan hệ của người bảo lãnh và người đăng ký nhập học 

- Và các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của nhà trường 
 

５. QUÁ TRÌNH TỪ KHI ĐĂNG KÝ ĐẾN KHI NHẬP HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Đăng ký nhập 

học 

④ Nộp cho trường 

hồ sơ cần thiết 

⑦ Đóng học phí 

và các khoản 

khác  

② Thẩm tra  

③ Thông báo kết quả thi 

tuyển 

⑤ Nộp hồ sơ lên Cục 
Xuât nhập cảnh để xin 
tư cách lưu trú 

⑥ Thông báo kết quả 
cấp tư cách lưu trú 

⑧ Gửi giấy chứng 
nhận tư cách lưu trú 
và Giấy nhập học 

⑪ Thủ tục 
nhập học  

NGƯỜI ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYONAN HAMAMATSU 
 

⑨ Đăng ký và 

nhận Visa 

⑩ Đến Nhật 



６．VỀ KÍ TÚC XÁ CHO HỌC VIÊN 

Tại Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu, để học viên lần đầu đến Nhật có thể yên tâm và nhanh 

chóng thích nghi với cuộc sống mới, nhà trường đã chuẩn bị hoàn chỉnh kí túc xá cho học viên.  

 

① Về việc chuyển vào Kí túc xá 

1）Sau khi chuyển vào Kí túc xá, học viên sẽ sống ở phòng do nhà trường chỉ định trong vòng 6 

tháng (phòng từ 2 người). Sau 6 tháng, học viên có thể chuyển đi chỗ mới theo nguyện vọng của 

học viên. (Cần phải thông báo trước cho nhà trường) 

2）Nhà trường sẽ cho học viên mượn miễn phí các thiết bị gia dụng, điện gia dụng (Tủ lạnh, máy 

giặt, máy điều hòa, bếp ga ….)     

3）Có trang bị Internet  

② Về chi phí thuê nhà  

- Phí ban đầu chuyển vào kí túc xá là 25.000 yên 

- Tiền thuê phòng Kí túc xá: 23.000 yên/tháng 

- Tiền điện – Ga – Nước thì học viên tự thanh toán theo hóa đơn sử dụng thực tế 

 

Phí vào KTX 
Tiền phòng ký túc xá (bao 

gồm tiền internet) 
Bảo hiểm nhà Tiền điện – Ga – Nước 

25.000 yên 23.000 yên／tháng 12.000 yên／năm Tự thanh toán 

(Đã bao gồm thuế tiêu dùng) 

７．VỀ VIỆC CHUYỂN TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ 

Về việc đóng học phí, nhà trường sẽ gửi giấy thông báo hướng dẫn cụ thể, học viên hãy chuyển khoản 

đóng các khoản phí theo đúng thời hạn chỉ định. 

Trường hợp thông qua công ty tư vấn du học hay trường học, hãy theo hướng dẫn của các đơn vị 

này. 

① Các khoản học phí  

 Khóa 2 năm 

Các khoản học phí Năm thứ nhất Năm thứ hai Tổng cộng 

Phí nhập học ¥55,000 ¥0 ¥55,000 

Phí tuyển khảo ¥33,000 ¥0 ¥33,000 

Học phí ¥638,000 ¥638,000 ¥1,276,000 

Giáo trình ¥33,000 ¥33,000 ¥66,000 

Cơ sở vật chất ¥22,000 ¥22,000 ¥44,000 

Tổng cộng ¥781,000 ¥693,000 ¥1,474,000 

(Đã bao gồm thuế tiêu dùng) 

 



 Khóa 1năm 6 tháng 

Các khoản phí Năm thứ nhất Năm thứ hai Tổng cộng 

Phí nhập học ¥55,000 ¥0 ¥55,000 

Phí tuyển khảo ¥33,000 ¥0 ¥33,000 

Học phí ¥638,000 ¥319,000 ¥957,000 

Giáo trình ¥33,000 ¥16,500 ¥49,500 

Cớ sở vật chất ¥22,000 ¥11,000 ¥33,000 

Tổng cộng ¥781,000 ¥346,500 ¥1,127,500 

(Đã bao gồm thuế tiêu dùng) 

② Phí khác 

Phí ký túc xá（Phí vào KTX, tiền phòng 6 tháng, tiền bảo hiểm nhà 1 năm） 

Bảo hiểm tự nguyện bồi thường cá nhân 3,000 yên; Phí quản lý nghiệp vụ 8,000

 yên; Chăn đệm kiểu Nhật・Xoong nồi・Con dấu 12,000 yên; 

Phí thi JLPT 7,500 yên;  

Phí vệ sinh sau khi chuyển đi 10,000 yên;  

Tiền cọc 20,000 yên（Dùng để thanh toán tiền ga điện nước phần chưa thanh toán

 sau khi tốt nghiệp, phần còn dư nếu có sẽ được hoàn lại 

 

③ Tài khoản nhận các khoản phải đóng 

Tài khoản nhận các khoản phải đóng 

Ngân hàng thụ hưởng HAMAMATSU IWATA SHINKIN BANK, KAMI BRANCH 

Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng 563-1 ZOURACHO, CHUO-KU, HAMAMATSU-SHI, 432-8062 

SDT ngân hàng thụ hưởng From oversea +81 53 448 7411 / From Domestic 053 448 7411 

Ngân hàng trung gian SHINKIN CENTRAL BANK (SWIFT CODE: ZENBJPJT) 

Địa chỉ ngân hàng trung gian 8-1 KYOBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, TOKYO JAPAN 

Số tài khoản No 2130118 

Tên người thụ hưởng YUGENGAISHA SHOUNAN KOPORESHON DAIHYOU 

TORISHIMARIYAKU KITAKADO HIDEKAZU 

Địa chỉ người thụ hưởng 1673-2 WAKABAYASICHO, CHUO KU, HAMAMATSUSHI 432-8051 

 

④ Việc trả lại đối với các khoản tiền đã đóng 

Các khoản học sinh đã đóng có thể trả lại theo những quy định sau: 

Trường hợp đã được phát hành giấy chứng nhận tư cách lưu trú nhưng không đăng ký visa để 

đến nhật hoặc có đăng ký visa nhưng không được cấp: Trả lại số tiền đã đóng ngoại trừ tiền 

nhập học và phí tuyển khảo. Phí chuyển khoản do người đăng ký nhập học chịu.  

Trường hợp đã cấp visa nhưng quyết định thôi học trước khi nhập cảnh hoặc sau nhập cảnh thì 

đều không trả lại học phí và các khoản đã đóng. 

 



8. VỀ CÔNG VIỆC LÀM THÊM VÀ CHI PHÍ SINH HOẠT 

① Trong thời gian học ở trường thì nguyên tắc là chỉ được làm việc tối đa trong phạm vi 28 giờ/ tuần (Trong 

kỳ nghỉ dài do trường quy định thì 1 ngày 8 giờ, 1 tuần 40 giờ). Chỉ cho phép làm việc theo giới hạn được 

cục quản lý lưu trú tại địa phương cấp phép. 

② Về chi phí sinh hoạt trung bình trong quá trình học tập 

50.000 yên ~ 70.000 yên. 

Ví dụ tham khảo 

Tiền ga- điện- nước 10.000 ~15.000 yên 

Tiền ăn 30.000 ~ 40.000 yên 

Khác 10.000 ~ 15.000 yên 

 

9. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYONAN– HAMAMATSU 
  Địa chỉ    〒432-8061 

               6095-1 Irino-Cho, Chuo-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken, Japan 

  Điện thoại    (Từ nước ngoài) +81-53-449-5150 (Từ trong nước) 053-449-5150 

Fax       (Từ nước ngoài) +81-53-449-5155  (Từ trong nước) 053-449-5155 

E-mail      info@syonan-academy.jp  

 


